
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15/255 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

06/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TRUNG KHÁNH

0109115672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Lập hồ sơ mời thầu 
- Đánh giá hồ sơ dự thầu
- Tư vấn đấu thầu 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước;
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...

7110(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ 
THIẾT BỊ TRUNG KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG KHANH TECHNICAL SERVICE 
AND DEVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRUNG KHANH SERVICE AND DEVICE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: (+84) 971 712 555                      
      

Email: thietbiytetrungkhanh@gmail.co
m           

thietbiytetk.vn

Fax:

Website:
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2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Thẩm định hồ sơ mời thầu 
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
- Tổ chức giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 
- Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế 
- Dự toán kỹ thuật thiết bị/trang thiết bị y tế
- Dịch vụ tư vấn về lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính 
năng kỹ thuật trang thiết bị y tế 
- Lưu hành trang thiết bị y tế 
- Phân loại Trang thiết bị y tế 
- Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế 
- Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 

7490

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Sản xuất thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc  

2100

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế 

8299

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường
- Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

4659

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán 
bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét nghiệm, 
thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị vật dưới 
nước bằng âm hoặc siêu âm 

3313
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1.800.000.000 VNĐ

10. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

4774

11. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất cồn y tế, cồn công nghiệp.
(Không bao gồm: hóa chất nhà nước cấm)

1920

14. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất oxy già, dung dịch sát khuẩn; Nước muối 
sinh lý; Dung dịch kháng khuẩn.
(Không bao gồm: hóa chất nhà nước cấm)

2011

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả 
các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra 
thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị 
điện...;
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
- Phân tích lỗi;
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước...

7120

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 180.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN NAM     
          

Số nhà 10, Đường 
1/5, Phố Thái Học 
2, Phường Sao 
Đỏ, Thành phố 
Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

81.000 810.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 81.000 810.000.000 45,000

0300900067
55 

2 QUÀNG THỊ 
VÂN HƯƠNG  
                  

Bản Phiêng Ngùa, 
Xã Chiềng Xôm, 
Thành phố Sơn 
La, Tỉnh Sơn La, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

050966976

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN THỊ 
LỘC                   
           

903 Tầng 9 F5, 
Khu Đô thị mới 
Yên Hoà, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

81.000 810.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 81.000 810.000.000 45,000

013579657

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030090006755 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 10, Đường 1/5, Phố Thái Học 2, Phường Sao 
Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 21, Ngõ 213 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN NAM               Nam

28/12/1990 Kinh Việt Nam

21/11/2018 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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